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ỦY BAN NHÂN DÂN               
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TỈNH BÌNH ĐỊNH                      

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:  45 /BC-UBND            


   Quy Nhơn, ngày   18  tháng 7 năm 2005
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 39-NQ/TW NGÀY 16/8/2004 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ
(((((((((((
Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị ban hành ngày 16/8/2004 về phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ đến năm 2010, căn cứ kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân tỉnh Bình Định đã xây dựng Chương trình hành động và Kế hoạch hành động của tỉnh Bình Định thực hiện Nghị quyết Nghị quyết 39-NQ/TW. 
Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã giao chỉ tiêu và nhiệm vụ cụ thể cho từng Sở, Ban, UBND các huyện, thành phố nhằm thực hiện mục tiêu chủ yếu đư​a tỉnh Bình Định cùng các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ, đặc biệt là các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, phát triển mọi mặt về kinh tế - xã hội, từng b​ước nâng cao đời sống của nhân dân, xoá đói giảm nghèo và phát huy tốt vai trò của tỉnh để góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh, cùng cả vùng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển theo tinh thần của Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị ban hành ngày 16/8/2004. 
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW đến nay như sau:

I-VỀ CÔNG TÁC QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN: 
Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị ban hành ngày 16/8/2004 về phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ đến năm 2010, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức quán triệt Nghị quyết nói trên đến các đơn vị trực thuộc, đồng thời trực tiếp chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp các sở ban liên quan xây dựng Chương trình hành động và chủ trì phối hợp các cấp xây dựng Kế hoạch hành động triển khai nhiệm vụ được giao. 

Nhận thức ý nghĩa quan trọng thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, UBND tỉnh đã xác định quan điểm phát triển là khai thác tối đa có hiệu quả nguồn nội lực và tăng cường thu hút các nguồn lực bên ngoài trên cơ sở đẩy mạnh công cuộc đổi mới một cách tòan diện; bảo đảm nền kinh tế của tỉnh tăng nhanh, hội nhập và cạnh tranh có hiệu quả để đến năm 2020 Bình Định trở thành tỉnh phát triển kinh tế bền vững, giàu về kinh tế, mạnh về an ninh – quốc phòng. 
Dưới sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh, các sở, ban và UBND các huyện, thành phố đã tổ chức nghiên cứu và quán triệt cụ thể các định hướng phát triển và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trên cơ sở đó, các sở, ban, UBND các huyện, thành phố đã xây dựng chương trình hành động cụ thể đồng thời xác định những khó khăn để xây dựng các giải pháp thực hiện, nhất là công tác cải cách hành chính ; các biện pháp thu hút và huy động vốn đầu tư ; tiến hành rà soát và đẩy mạnh công tác quy hoạch và chuẩn bị đầu tư, công tác phân cấp quản lý và tổ chức thực hiện các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng quan trọng của địa phương. UBND tỉnh đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh là cơ quan đầu mối để theo dõi tổng hợp tình hình thực hiện và thường xuyên báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện để kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện.    
II.  KẾT QUẢ MỘT NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT:

1.Tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2004 và 6 tháng đầu năm 2005  : 

Đánh giá kết quả thực hiện năm 2004, nhìn chung nền kinh tế của tỉnh tăng trưởng và phát triển khá toàn diện, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, thu ngân sách và xuất khẩu tăng hơn năm trước, cơ sở hạ tầng tiếp tục được tăng cường, về văn hoá xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống dân cư được cải thiện hơn; an ninh quốc phòng, chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. 
Tuy nhiên, bên  cạnh những kết quả đã đạt được nêu trên, so với tiềm năng và yêu cầu nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị thì tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh còn nhiều tồn tại đáng lưu ý như tốc độ tăng trưởng GDP tăng chưa tương xứng với tiềm năng, chất lượng và hiệu quả của nền kinh tế chưa được nâng cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm và chưa bền vững, huy động vốn đầu tư toàn xã hội còn hạn chế, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài số lượng ít, vốn đầu tư nhỏ. Kết quả cụ thể như sau : 

- Tổng sản phẩm địa phương (GDP) tăng 10,6% ( NQ39: 8-9% )
  Trong đó: + Khu vực nông, lâm, ngư nghiệp tăng 6,4% (riêng nông nghiệp tăng 6,8%)

                  + Khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 18,8% (riêng công nghiệp tăng 21,7%)

                  + Khu vực dịch vụ tăng 11%

- Giá trị sản xuất nông lâm ngư nghiệp tăng 6%.

- Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 22,4%.

- Sản lượng lương thực có hạt 599.400 tấn.

- Tổng kim ngạch xuất khẩu 194 triệu USD.

- Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 1.013 tỷ đồng, trong đó thu nội địa  868,5 tỷ đồng ( bao gồm 240 tỷ đồng từ nguồn cấp quyền sử dụng đất ).

- Tổng vốn đầu tư toàn xã hội chiếm 37,6% GDP.
- Tỷ suất sinh giảm 0,08%.
- Tỷ lệ hộ nghèo còn 6,68 %.

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn 25,5%.

- Tỷ lệ số trạm y tế xã có bác sỹ đạt 74% / tổng số xã, phường, thị trấn.

- Giải quyết việc làm cho 23.000 người, trong đó: XK lao động 850 người 


- Đào tạo, bồi dưỡng nghề cho 19.000 người.
Qua 6 tháng đầu năm 2005, mặc dù có nhiều khó khăn về tình hình nắng hạn và dịch bệnh cúm gia cầm tái phát  xảy ra ở một số địa phương, giá cả nguyên liệu vật tư tăng ảnh hưởng bất lợi đến sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân nhưng nền kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng. Tổng sản phẩm địa phương ( GDP) theo giá so sánh tăng 10,6% ( cao hơn tốc độ tăng cùng kỳ 0,9%); trong đó  : khu vực nông lâm thủy sản tăng 7,4%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 12,5 % và khu vực dịch vụ tăng nhanh đạt 13,7%. Cơ cấu kinh tế được chuyển dịch theo hướng tích cực. Hoạt động xuất nhập khẩu đạt khá. Các lĩnh vực văn hoá - xã hội được đẩy mạnh, đời sống nhân dân trong tỉnh cơ bản được ổn định và tiếp tục được cải thiện. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được gĩư vững. 

2- Một số mục tiêu chủ yếu Chương trình hành động của tỉnh thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW như sau : 
- Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hàng năm giai đoạn 2006 - 2010 là 11 - 12%; trong đó tốc độ tăng GDP của khu vực nông lâm ngư nghiệp là 5 - 5,6%, công nghiệp - xây dựng 18 - 19% và dịch vụ 12 - 13%. 
- Cơ cấu kinh tế đến năm 2010 với nông lâm ngư nghiệp chiếm 30,1%, công nghiệp - xây dựng chiếm 34,1% và dịch vụ chiếm 35,8%. 

- Tăng giá trị kim ngạch xuất khẩu bình quân đầu người/năm từ 161 đô la Mỹ năm 2005 (230 triệu USD) lên 314 đô la Mỹ năm 2010 (520 triệu USD). 


- Tăng thu ngân sách nhằm đảm bảo các nhiệm vụ chi của tỉnh và có đóng góp cho ngân sách trung ương với mức tăng trưởng đến năm 2010 đạt 1. 700 tỷ đồng và gấp 2 lần so với hiện nay, trong đó tỷ trọng chi cho đầu tư phát triển chiếm từ 37 đến 40%. 

- Nâng dần tỷ lệ lao động qua đào tạo, bồi dưỡng nghề từ 21% năm 2005 lên 40% vào năm 2010 . 

- Phấn đấu đến năm 2010 đạt tỷ lệ đô thị hóa là 30 - 35%. Giảm tỷ lệ lao động không có việc làm ở thành thị từ 5,24% hiện nay xuống còn 4% năm 2010, phấn đấu mỗi năm giải quyết cho 23 - 25. 000 chỗ làm việc mới. Nâng tỷ lệ sử dụng thời gian lao động ở khu vực nông thôn từ 75,3% hiện nay lên 80% vào năm 2010. 

- Nâng tỷ lệ độ che phủ của rừng từ 38,5% năm 2005 lên 43,5% năm 2010. Nâng tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sạch cho sinh hoạt từ 62% năm 2005 lên 85% năm 2010 và cơ bản đạt 100% năm 2020. 

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt 4,68% năm 2005, đến năm 2010 cơ bản xoá hộ nghèo theo tiêu chí như hiện nay. 

3- Với những mục tiêu cụ thể nói trên, dưới sự chỉ đạo của Thường trực tỉnh uỷ và UBND tỉnh, qua một năm đã đạt được một số kết quả chủ yếu trên các lĩnh vực sau : 
3.1. Trên lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp:

Tổng sản lượng lương thực cây có hạt năm 2004 là 599.400 tấn, đạt 110,9% kế hoạch và là năm có sản lượng lương thực cao nhất từ trước tới nay. Tỷ lệ cấp I hóa giống lúa đạt 90% diện tích gieo trồng cả năm nên góp phần nâng cao năng suất và tăng nhanh sản lượng lúa; tỷ lệ sử dụng giống ngô lai cao ở vùng trồng ngô tập trung chiếm 90% diện tích trồng ngô.
Về phát triển vùng nguyên liệu, đã quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu mía cho nhà máy đường Tây Sơn ở các huyện Vĩnh Thạnh, Tây Sơn, An Nhơn và Vân Canh với qui mô 6.000 ha đến năm 2010. Năm 2004, Công ty Cổ phần đường đã đầu tư phát triển được 2.250 ha (diện tích mía toàn tỉnh là 5.495 ha ) và tỷ lệ diện tích sử dụng giống mới khoảng 80%. 

Vùng nguyên liệu sắn phục vụ cho nhà máy chế biến tinh bột sắn xuất khẩu Phù Mỹ tập trung ở các huyện Phù Cát, Phù Mỹ, Tây Sơn. Năm 2004 đã đầu tư phát triển được hơn 3.700 ha/ diện tích sắn toàn tỉnh 11.578ha trong vùng nguyên liệu. Tỷ lệ diện tích sử dụng giống mới KM94 là 90% và giống M140-2, KM98-5 và SM37-26 là 10%.
Vùng nguyên liệu dứa cho nhà máy chế biến và rau quả xuất khẩu Bồng Sơn tập trung ở 4 huyện An Lão, Hoài Nhơn, Hoài Ân, Phù Mỹ với qui mô 3.360 ha. Đến nay Công ty Cổ phần chế biến dứa và rau quả xuất khẩu đã đầu tư trồng được 416,6 ha dứa nguyên liệu Cayen, trong 6 tháng cuối năm 2005 tiếp tục trồng 579 ha để đảm bảo đạt kế hoạch.
* Về chuyển dịch mùa vụ, cơ cấu cây trồng: 

Đang triển khai xây dựng đề án chuyển đổi diện tích sản xuất lúa 3 vụ bấp bênh sang sản xuất lúa 2 vụ ăn chắc. Đồng thời tăng nhanh diện tích ngô lai, phát triển cây lạc, đậu tương và giảm diện tích lúa chân sạ cưỡng, diện tích lúa gieo một cách hợp lý nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất trên một đơn vị diện tích.

* Thực hiện chương trình cải tạo giống bò và phát triển bò sữa:

Tỉnh tích cực đầu tư và thực hiện chương trình cải tạo giống bò nên hết năm 2004 tỷ lệ bò lai chiếm 42% so với tổng đàn (tổng đàn bò của tỉnh là 255.764 con) cao hơn bình quân toàn quốc. Chất lượng cải tạo giống bò đạt khá với trọng lượng của bò lai F1 và F2 cao hơn bò nội 30-50%.

Đến hết năm 2004 đàn bò sữa hiện có là 3.400con, đạt khoảng 68% so với mục tiêu đến năm 2005. Nguyên nhân phát triển đàn bò sữa những năm qua chậm là do bò lai được giá nên nông dân tập trung đầu tư cho bò lai và vốn đầu tư cho phát triển đàn bò sữa lớn, trong khi khả năng huy động vốn của nhân dân còn hạn chế. 
* Chương trình trồng rừng phòng hộ và rừng sản xuất:
Trong 4 năm (từ 2001-2004), triển khai thực hiện chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng và chương trình trồng rừng nguyên liệu giấy, tòan tỉnh trồng được hơn 21.000 ha; trong đó rừng phòng hộ là 3.400ha. Riêng năm 2004 trồng được 6.030 ha, trong đó rừng phòng hộ là 114 ha và rừng sản xuất là 5.916 ha, đưa tỷ lệ độ che phủ của rừng đạt 38,5% năm 2005, cao hơn trung bình toàn quốc (36,4%)

* Về thủy sản:

Đã tổ chức rà soát, bổ sung quy hoạch tổng thể ngành và các quy hoạch nuôi tôm năng suất cao ; quy hoạch chuyển đổi đất nhiễm mặn, đất nông nghiệp năng suất thấp sang nuôi trồng thủy sản; quy hoạch sản xuất tôm giống, quy hoạch nuôi tôm trên cát. Công tác quy hoạch các vùng sản xuất thủy sản tập trung theo hướng hình thành sản xuất lớn hàng hóa thủy sản phù hợp với nhu càu thị trường và điều kiện sinh thái của từng vùng như khu chế biến thủy sản Mỹ An, khu chế biến thủy sản tập trung ở các huyện Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát và thành phố Quy Nhơn.

Công tác quy hoạch khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão đang xây dựng ở Tam Quan - Hoài Nhơn, Đề Gi – Phù Cát và Quy Nhơn.
Về xây dựng cơ sở hạ tầng thuỷ sản đã xây dựng hệ thống kênh mương cung cấp nước ngọt cho các khu nuôi tôm tập trung ; xây dựng hệ thống các trại thực nghiệm sản xuất giống; kiểm tra thú y thủy sản và quan trắc, cảnh báo môi trường. Công tác ứng dụng các đề tài khoa học vào sản xuất đang thực hiện như bảo quản sản phẩm sau thu hoạch; ứng dụng công nghệ sản xuất cá rô phi đơn tính, sản xuất ốc hương và nuôi thương phẩm ốc hương…
* Về phát triển hạ tầng thuỷ lợi :

Trong 4 năm qua (2001-2004), được sự đầu tư của Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và huy động nguồn vốn địa phương đã thực hiện hoàn thành đầu tư xây dựng mới hồ Vạn hội, đầu tư sửa chữa nâng cấo hồ Núi Một, Hội Sơn, đập Lại Giang và sửa chữa nâng cấp gần 30 hồ chứa nước lớn nhỏ. Đồng thời được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đầu tư xây dựng hồ Quang Hiển và hồ Định Bình đảm bảo tiến độ đề ra. Năm 2004, tỷ lệ diện tích cây trồng hằng năm được tưới bằng công trình thủy lợi kiên cố chiếm 57,5% so với diện tích gieo trồng cây hằng năm. Đồng thời đầu tư xây dựng hàng chục công trình cấp nước sinh hoạt tập trung, hàng nghìn giếng khoan, giếng đào phục vụ nước sinh hoạt nông thôn. Tính đến cuối năm 2004, tỷ lệ dân số nông thôn trong tỉnh được cấp nước sạch đạt 62% tổng dân số nông thôn.
3.2- Trên lĩnh vực giao thông vận tải:
* Tình hình phát triển mạng lưới giao thông:
Hệ thống giao thông tỉnh Bình Định được bố trí hợp lý và tương đối hoàn chỉnh với đầy đủ các phương thức vận tải đường bộ, đường thủy, đường sắt và đường hàng không, trong đó tổng chiều dài đường bộ là 4.097 km; tỷ lệ đường đã kiên cố hoá mặt đường đạt 45%; mật độ bình quân 0,68km/km2 và 2,7km/1.000 dân.
Đường quốc lộ gồm 3 tuyến (QL1A, QL1D, QL19) với tổng chiều dài 208km đã nâng cấp thành đường cấp III ĐB. Hệ thống tỉnh lộ gồm 14 tuyến với tổng chiều dài 456km, đến nay đã bê tông hóa 265km, chiếm 60%; còn lại là đường cấp phối, đường đất. Hệ thống huyện lộ gồm 24 tuyến với tổng chiều dài 290km; trong đó đã được bê tông hóa 100km, chiếm 34%. Đường giao thông nông thôn có tổng chiều dài 2.775km. Hầu hết các tuyến liên xã, trục chính của xã đã được xây dựng bê tông xi măng 1.200km, chiếm 43%.
- Tuyến đường sắt Bắc Nam đi qua địa phận tỉnh Bình Định có chiều dài 148,6km với 10 ga, trong đó ga Diêu Trì là ga lớn. Ngoài ra, còn có 10,3km từ Diêu Trì đến ga Quy Nhơn.

- Bình Định có 134km bờ biển và hệ thống cảng rất thuận lợi cho vận tải. Cảng Quy Nhơn đã được cải tạo nâng cấp; tàu 30.000 tấn vào xếp dỡ hàng; lượng hàng thông qua 2,5 triệu tấn/năm. Cảng Thị Nại có lượng hàng thông qua hơn 400.000 tấn/năm.

- Sân bay Phù Cát cách Quy Nhơn 30km; hiện nay hàng tuần có 10 chuyến bay đi thành phố Hồ Chí Minh, 3 chuyến Đà Nẵng - Hà Nội và ngược lại. Nhà ga hàng không vừa được xây dựng có công suất 300HK/giờ.

* Các dự án giao thông đường bộ chủ yếu :

- Dự án đường ven biển Nhơn Hội - Tam Quan dài 107km có tổng đầu tư giai đoạn 1 là 234,89 tỷ đồng. Tiêu chuẩn thiết kế đường cấp V đồng bằng, nền rộng 6,5m, mặt bê tông nhựa 3,5m. Toàn bộ công trình sẽ hoàn thành vào cuối tháng 8/2005.

- Dự án cầu đường Quy Nhơn - Nhơn Hội dài 3.960,38m; trong đó 3.813,48m đường và 3.146,9m cầu, gồm 5 cầu vượt sông Hà Thanh dài 671,15, và cầu vượt đầm Thị Nại 2.475,75m. Mặt cắt ngang đường 15m; mặt cắt ngang cầu 14,5m; tải trọng thiết kế H30-XB80. Tổng mức đầu tư 529,76 tỷ đồng. Phấn đấu hoàn thành công trình vào cuối quý I/2006.

- Đường Gò Găng - Cát Tiến dài 19,128km; tiêu chuẩn cấp IIIĐB; Bn=12m, Bm=7m BTN; tải trọng thiết kế H30-XB80. Tổng mức đầu tư 76,235 tỷ đồng, đang chuẩn bị  thi công.
- Đường Nguyễn Tất Thành nối dài  với tổng mức đầu tư 127 tỷ đồng ; đang triển khai công tác giải phóng mặt bằng.

- Đường vào khu vực Suối Trầu dài 7.246m, Bn=12m, Bm=7m bê tông nhựa. Tổng mức đầu tư 39,2 tỷ đồng. Hoàn thành bước lập dự án đầu tư.

- Đường Điện Biên Phủ đang khảo sát, lập dự án đầu tư.
- Đường phía Tây tỉnh từ Quốc lộ 19 (Tây Sơn) đến Hoài Nhơn.
- Đường trục chính Khu kinh tế Nhơn Hội  đang lập dự án đầu tư.

* Quy hoạch và phát triển hệ thống cảng biển:

- Cảng Quy Nhơn là cảng biển tổng hợp quốc gia, phục vụ phát triển kinh tế khu vực, là đầu mối tiếp chuyển hàng hóa quá cảnh cho một số tỉnh Nam Lào, Đông Bắc Campuchia thông qua quốc lộ 19. Cảng gồm 4 cầu tàu với chiều dài 870m, có khả năng tiếp nhận tài 30.000 tấn. Lượng hàng thông qua cảng năm 2004 là 2,427 triệu tấn; dự kiến đến năm 2010 đạt 4 triệu tấn/năm.

- Cảng Nhơn Hội : theo quy hoạch đến 2010 xây dựng 2 bến tàu chiều dài 480m, có khả năng tiếp nhận tàu trên 30.000 tấn và dự kiến đến 2010 đạt lượng hàng thông qua 2 triệu tấn/năm. Giai đoạn 2011-2020 phát triển thêm 2.000m bến tiếp nhận tàu trên 30.000 tấn để nâng công suất cảng đạt 11-12 triệu tấn/năm.
- Cảng Thị Nại: là cảng tổng hợp địa phương; hiện có 288m cầu bến; tiếp nhận tàu 2.000 tấn. Lượng hàng thông qua cảng năm 2004 là 404.000 tấn. Đến năm 2010 sẽ cải tạo nâng cấp để tiếp nhận tàu 5.000 tấn. Dự kiến hàng hóa thồng qua 650.000 tấn vào năm 2010 và 1 triệu tấn vào năm 2020.

3.3. Trên lĩnh vực thông tin:
Đến hết tháng 6/2005, trên địa bàn tỉnh có 257 cơ sở kinh doanh dịch vụ bưu chính, viễn thông, 101 điểm Bưu điện văn hóa xã. Tổng dung lượng lắp đặt của các tổng đài điện thoại cố định trong toàn tỉnh là 95.551 số; có 35 trạm phát sóng thông tin di động (Vinaphone: 13; Mobilphone: 14; Viettel: 8). Tổng số máy điện thoại trên toàn tỉnh đạt khoảng 115.000 máy (trong đó có 90.500 máy điện thoại cố định), đạt mật độ 7,6 máy/100 dân. Công tác quy hoạch đang triển khai xây dựng định hướng phát triển CNTT tỉnh Bình Định giai đoạn 2006-2010 và tầm nhìn 2020 và Quy hoạch tổng thể phát triển bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến 2020.

III. ĐÁNH GIÁ BƯỚC ĐẦU QUÁN TRIỆT, THỂ CHẾ HÓA VÀ TỔ CHỨC ĐIỀU HÀNH NGHỊ QUYẾT: 
Những hạn chế, tồn tại và bài học kinh nghiệm 

Dưới sự chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, nỗ lực của các ngành các cấp và tham gia đóng góp của nhân dân địa phương, qua 1 năm thực hiện, các mục tiêu chủ yếu của Chương trình hành  động thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị ban hành ngày 16/8/2004 về phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ đến năm 2010  đã được khởi động và tiến độ thực hiện cơ bản đáp ứng yêu cầu mặc dù các điều kiện về thời tiết, giá cả một số nguyên vật liệu chủ yếu cho sản xuất tăng, công tác giải phóng mặt bằng và nguồn vốn đầu tư  gặp nhiều khó khăn. 

Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế, tồn tại như sau :


1- Một số cấp ủy, chính quyền địa phương và lãnh đạo một số ngành chưa thực sự quan tâm đến công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ngắn hạn và dài hạn ; chuẩn bị không tốt các giải pháp thực hiện, nên khi phát sinh không đề xuất được hướng xử lý dẫn đến bị động trong xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Công tác kế hoạch hóa chậm đổi mới. 
2- Tốc độ tăng trưởng kinh tế nhìn chung chưa tương xứng với nguồn lực và tiềm năng của tỉnh. Cơ cấu kinh tế có chuyển dịch nhưng chậm. Thu ngân sách hàng năm tuy tăng khá nhưng chưa ổn định, tỷ lệ huy động /GDP vào ngân sách còn thấp, thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước còn nhiều khó khăn, chưa có các dự án lớn đủ sức kích thích cho nền kinh tế tăng tốc. 
Nguyên nhân ưu điểm và khuyết điểm :

1- Về nguyên nhân ưu điểm :

1.1- Trung ương Đảng và Chính phủ đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách định hướng nền kinh tế phát triển. Tỉnh ủy ban hành kịp thời các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, thường xuyên chỉ đạo các kế hoạch hành động nhất là chương trình xây dựng kết cấu hạ tầng quan trọng.
1.2- Hội đồng nhân dân tỉnh sớm thông qua các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng và xác định các giải pháp lớn giao UBND tỉnh điều hành có hiệu quả. 
1.3- UBND tỉnh bám sát mục tiêu phát triển của Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW và tập trung giải quyết có trọng điểm từng lĩnh vực, hết sức quan tâm xây dựng các giải pháp về huy động vốn đầu tư; ban hành nhiều chính sách thiết thực để thu hút tối đa các nguồn vốn trong và ngoài nước ; biết tranh thủ Chính phủ và các Bộ, ngành trung ương; biết huy động vốn trong dân, cố giắng tiết kiệm trong chi tiêu ngân sách để dành phần lớn ngân sách cho chi đầu tư phát triển, kịp thời giải quyết những vấn đề nảy sinh trong các lĩnh vực dân sinh, phúc lợi xã hội và giải quyết việc làm. 

2- Nguyên nhân khuyết điểm :

2.1- Nguyên nhân khách quan: 

Tình hình kinh tế thế giới có nhiều biến động không thuận lợi đã tác động đến nền kinh tế cả nước nói chung và Bình Định nói riêng, ảnh hưởng đến khả năng thu hút vốn đầu tư. Hậu quả bão lụt các năm trước đến nay vẫn chưa khắc phục hoàn tòan. Hiện trạng cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi, thông tin liên lạc, cấp thóat nước của tỉnh còn manh mún, phát triển không hài hòa giữa các vùng. Các nguồn lực phát triển của địa phương có hạn, nhu cầu quá lớn dẫn đến một số ngành và lĩnh vực đầu tư mất cân đối. 

2.2- Nguyên nhân chủ quan :  

Một số chủ trương, chính sách chưa được nghiên cứu kỹ, quán triệt chậm và thiếu cụ thể hóa để thực hiện. Sự phối hợp, kết hợp giữa các ngành, địa phương trên một số lĩnh vực thiếu chặt chẽ, đồng bộ. Trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ chưa đồng đều. 

 Mặc dù đã nhận biết những khó khăn khách quan nhưng chưa lường hết những biến động nên công tác dự báo yếu. Công tác bố trí cán bộ các lĩnh vực có liên quan đến đầu tư phát triển và sản xuất kinh doanh chưa thật sự đổi mới. 
Việc tổ chức chỉ đạo, điều hành có lúc còn phân tán, chưa lường hết những khó khăn phức tạp trên một số lĩnh vực chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư để có những biện pháp giải quyết kịp thời. Kiểm tra đôn đốc trên một số lĩnh vực xây dựng hạ tầng nông thôn và miền núi  chưa được thường xuyên. 

Các cấp, các ngành thiếu chủ động, sáng tạo và có tư tưởng trông chờ vào tỉnh. 

3- Bài học kinh nghiệm :

Qua theo dõi thực hiện, những ngành, địa phương nào có quyết tâm cao trong thực hiện các chủ trương chính sách mới của tỉnh, có quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội đúng hướng ; mạnh dạn triển khai có trọng tâm, chủ động trong điều hành và thực hiện thì kết quả phát triển kinh tế xã hội và tình hình trật tự trị an đạt tốt và ngược lại những ngành, địa phương nào còn tư tưởng trông chờ ỷ lại, không chủ động phát huy nội lực và các tiềm năng hiện có trên địa bàn, không biết huy động, khai thác các nguồn lực cho đầu tư phát triển thì kinh tế xã hội chậm phát triển.

Nơi nào có những biện pháp tổ chức thực hiện tốt và biết lồng ghép các chương trình mục tiêu phát triển, biết tiết kiệm ngân sách chi đầu tư phát triển và dân sinh phúc lợi xã hội thì luôn được nhân dân ủng hộ và mang lại hiệu quả cao. Một số địa phương thuộc vùng khó khăn nhưng cán bộ địa phương có năng lực và quản lý tốt nên tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá 

Nơi nào biết thực hiện quy chế dân chủ, biết tăng cường kiểm tra, giám sát sẽ hạn chế những thất thóat ngân sách và tập trung các nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội  và ngược lại nơi nào thiếu kiểm tra, giám sát sẽ dẫn đến mất đòan kết nội bộ làm ảnh hưởng đến thực hiện các chủ trương chính sách của địa phương.
Cụ thể một số ưu khuyết điểm theo hướng dẫn của Ban kinh tế TW như sau : 

1. Mặt được:
- Giá trị sản xuất nội bộ ngành nông nghiệp tiếp tục chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng trồng trọt, tăng tỷ trọng chăn nuôi và dịch vụ. Công tác triển khai thực hiện chương trình giống cây trồng, vật nuôi đạt kết quả tốt, góp phần nâng cao năng suất, sản lượng cây trồng, vật nuôi. 
- Bước đầu triển khai hình thành các vùng nguyên liệu phục vụ cho chế biến như vùng nguyên liệu mía, sắn, dứa, nguyên liệu giấy và hình thành các trang trại sản xuất trồng trọt, chăn nuôi tập trung đạt hiệu quả kinh tế khá. Các khu công nghiệp và các cụm tiểu thủ công nghiệp nhanh chóng hình thành trên phạm vi toàn tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi để phát triển sản xuất kinh doanh. 
- Các mục tiêu đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng quan trọng được triển khai nhanh và đáp ứng tiến độ phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh như hồ Định Bình, đường Quy Nhơn – Nhơn Hội, đường ven biển Nhơn Hội – Tam Quan… đồng thời một số công trình cấp bách phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh nông thôn cũng được quan tâm đầu tư.
- Sản xuất kinh doanh những năm qua luôn có tốc độ tăng trưởng khá góp phần xóa đói, giảm nghèo, tăng kim ngạch xuất khẩu và nâng dần chất lượng sống của người dân, nhất là dân cư vùng nông thôn.
2. Khó khăn, hạn chế:

- Thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng, mùa vụ còn chậm; năng suất, chất lượng cây trồng vật nuôi còn thấp và chưa bền vững. Đầu tư phát triển các vùng nguyên liệu phục vụ cho công nghiệp chế biến còn chậm.

- Nền kinh tế có xuất phát điểm thấp, nhu cầu đầu tư xây dựng hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế xã hội lớn trong khi ngân sách địa phương thu chưa đủ chi thường xuyên. Một số lĩnh vực đầu tư hạ tầng giao thông, thuỷ lợi còn lệ thuộc nhiều vào ngân sách TW để hỗ trợ đầu tư. 
IV – MỘT SỐ ĐỀ NGHỊ CỦA BÌNH ĐỊNH ĐỐI VỚI TRUNG ƯƠNG 
Căn cứ Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 16/8/2004 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ đến năm 2010 và Quyết định số 148/2004/QĐ-TTg ngày 13/8/2004 của Thủ tướng Chính phủ về phương hướng chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020, trong đó Bình Định được xác định là 1 trong 5 tỉnh vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định kính đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ và các Bộ ngành Trung ương xem xét, chỉ đạo giúp Bình Định một số vấn đề sau:


1- Kính đề nghị Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành Trung ương chủ trì phối hợp với các địa phương trong vùng thực hiện việc điều chỉnh quy hoạch tổng thể toàn vùng và quy hoạch của từng ngành đối với vùng, trong đó chú ý việc phân bố hợp lý lực lượng sản xuất trên toàn vùng, nhất là đối với các tỉnh và vùng kinh tế trọng điểm, để làm cơ sở thực hiện đồng bộ, thống nhất. 
Trong phân bố lực lượng sản xuất, nhất là cho phát triển công nghiệp, cần có định hướng và đầu tư một số ngành công nghiệp lớn tại Bình Định và khu kinh tế Nhơn Hội nhằm tạo sự tăng trưởng nhanh cho ngành công nghiệp và nền kinh tế của tỉnh Bình Định. 
Để phát triển nhanh khu kinh tế Nhơn Hội, đề nghị Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ quan tâm để lại nguồn thu từ thuế XNK qua cảng Quy Nhơn nhằm tạo vốn cho tỉnh đẩy nhanh tiến độ xây dựng cở sở hạ tầng sớm đưa vào khai thác sử dụng khu kinh tế Nhơn Hội. 

2- Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị có đề cập đến việc xây dựng các tuyến đường cao tốc, trong đó có đoạn Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Trong khi đó, Bình Định đã được Nghị quyết của Bộ Chính trị và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ xác định là tỉnh nằm trong số 5 tỉnh vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, khu kinh tế tổng hợp Nhơn Hội là hạt nhân kinh tế của tỉnh và khu vực nhưng đường cao tốc, đường ven biển chỉ đến Quảng Ngãi. Vì vậy, đề nghị Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ xem xét bổ sung chủ trương đầu tư tuyến đường cao tốc Quảng Ngãi đến Quy Nhơn (Bình Định) và nối dài tuyến đường ven biển từ Sa Huỳnh đến Quy Nhơn nhằm tạo thông suốt tuyến giao thông huyết mạch cho cả vùng kinh tế trọng điểm. Đồng thời đề nghị mở đường cao tốc Quy Nhơn - Pleyku - Cửa khẩu Đức Cơ, Bờ Y vì đây là con đường chiến lược duy nhất nối Bình Định với Tây Nguyên và khu tam giác biên giới 3 nước Việt Nam - Lào - Cămpuchia. 

3- Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị có xác định đảm bảo giao thông thông suốt trong mọi tình huống. Do đó việc hình thành Hệ thống các tuyến đường nhánh nối đường Trường Sơn với Quốc lộ 19, Quốc lộ 1A nằm cắt ngang triền núi phía Đông dãy Trường Sơn qua các huyện miền núi An Lão - Vĩnh Thạnh để phát triển kinh tế-xã hội các huyện miền núi đảm bảo an ninh quốc phòng khu vực là hoàn toàn cần thiết. Vì vậy, kính đề nghị Chính phủ chỉ đạo việc đầu tư tuyến đường phía tây các tỉnh duyên hảI miền trung. 

4- Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và Quyết định số 148/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ xác định Bình Định là một trọng điểm du lịch của vùng. Tổng cục Du lịch đã xác định tuyến du lịch Phương Mai - Núi Bà thuộc tỉnh Bình Định là một trong những tuyến du lịch tổng hợp và nằm trong chiến lược phát triển du lịch của vùng Trung bộ, tỉnh đang hoàn chỉnh hồ sơ để trình Chính phủ phê duyệt. Vì vậy, kính đề nghị Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo bổ sung tuyến du lịch Phương Mai - Núi Bà nằm trong chiến lược phát triển du lịch của vùng. 

5- Tỉnh Bình Định hiện có 2 cảng biển (Quy Nhơn và Thị Nại), tốc độ hàng thông qua cảng tăng bình quân hàng năm trên 20%. Tuy nhiên, khả năng đáp ứng về cơ sở hạ tầng còn nhiều bất cập (nạo vét luồng lạch, xây dựng kho tàng, đầu tư phương tiện bốc dỡ...). Vì vậy, kính đề nghị Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ xem xét chỉ đạo việc ưu tiên đầu tư nâng cấp cảng Quy Nhơn và Thị Nại nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế của cả vùng và của tỉnh. 

6- Hiện nay ga hàng không Phù Cát tuy đã được nâng cấp một bước và tăng số chuyến bay (đi thành phố Hồ Chí Minh 10 chuyến/ tuần và Đà Nẵng 3 chuyến/ tuần) song chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của các tổ chức và cá nhân trên địa bàn. Vì vậy, kính đề nghị TW xem xét chỉ đạo việc tiếp tục nâng cấp hạ tầng kỹ thuật ga hàng không Phù Cát (tỉnh Bình Định) để có thể đón máy bay các loại cất hạ cánh trong mọi thời gian và thời tiết, đồng thời tăng số chuyến bay so với hiện nay, nhất là tuyến đi thành phố Hồ Chí Minh. 

7- Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định kính đề nghị TW quan tâm xem xét hỗ trợ vốn đầu tư để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành những chương trình, dự án quan trọng của tỉnh như sau:

+ Đầu tư xây dựng hồ chứa nước Cẩn Hậu để cung cấp nước tưới cho 500 ha đất canh tác của xã Hoài Sơn và Hoài Châu Bắc; cấp nước tưới cho hơn 50 ha nuôi tôm thuộc xã Tam Quan Bắc thuộc huyện Hoài Nhơn và cấp nước sinh hoạt gần 20.000 dân vùng hưởng lợi dự án. Tổng vốn đầu tư dự án 69 tỷ đồng. 
+ Đập dâng Văn Phong là hợp phần khu tưới Văn Phong thuộc dự án Hồ chứa nước Định Bình nhằm mục tiêu cấp nước tưới cho khoảng 14.000 ha đất canh tác, tạo nguồn cấp nước phục vụ dân sinh, công nghiệp nông thôn thuộc vùng dự án. 

+ Hỗ trợ vốn đầu tư đường ven biển: Là tuyến đường phát triển kinh tế kết hợp an ninh quốc phòng vùng ven biển tỉnh Bình Định, đồng thời hỗ trợ giao thông tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh khi có sự cố. Tuyến đường dài 107km với kinh phí đầu tư theo tiêu chuẩn đường cấp V đồng bằng là 227 tỷ đồng. Dự án sẽ hoàn thành trong năm 2005.

+ Một số công trình thuỷ lợi ở các huyện miền núi và vùng còn khó khăn bức xúc phải đầu tư  như Hồ Đá Mài huyện Vân Canh ; hồ nước trong Thượng huyện An Lão ;  Hồ Phú Hà- Mỹ Đức ; Hồ Long Mỹ-Phước Mỹ, khắc phục bão lụt đê sông đọan Chánh Mẫn - Phù Cát với tổng kinh phí cần đầu tư  là 110  tỷ đồng. UBND tỉnh kính đề nghị Trung ương quan tâm bố trí nguồn trái phiếu chính phủ là 80 tỷ đồng, phần còn lại địa phương sẽ huy động để sớm đưa các công trình vào sử dụng.   

+ Hỗ trợ đầu tư tuyến đường phía tây tỉnh dài 70 km là tuyến đường dân sinh kết hợp phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc còn nhiều khó khăn với tổng vốn đầu tư 140 tỷ đồng.

+ Hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng đường Xuân Diệu: là tuyến dọc biển trong nội thành Quy Nhơn dài 3,3km và 10 tuyến đường ngang dài 1,1km, đền bù giải phóng mặt bằng và tái định cư gần 2.500 hộ. Dự án có tổng vốn đầu tư gần 200 tỷ đồng, trước đây được đầu tư gần 60 tỷ đồng từ nguồn để lại thuế tiêu thụ đặc biệt thu vượt dự toán các năm trước. Nhưng theo Luật Ngân sách, nguồn thu này không còn được hưởng nên địa phương không có nguồn để đầu tư. UBND tỉnh đề nghị  Trung ương quan tâm hỗ trợ 100 tỷ đồng. Kinh phí còn lại, địa phương tự huy động để sớm hoàn thành công trình đưa vào sử dụng trong năm 2005.

+ Thực hiện hợp tác phát triển kinh tế xã hội với các tỉnh lân cận,  UBND hai tỉnh Bình Định và Phú Yên cùng thống nhất đề nghị TW quan tâm đầu tư nâng cấp tuyến đường nối Quốc lộ 1 tại Thị trấn Diêu Trì Bình Định qua huyện miền núi Vân Canh Bình Định, các huyện miền núi Đồng Xuân, Sơn Hoà, Sông Hinh Phú Yên, huyện Ma - Đrắc tỉnh Đắc Lắc và giáp Quốc lộ 26. Công trình hoàn thành sẽ tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội các huyện miền núi nói trên, góp phần tăng cường an ninh quốc phòng khu vực, hỗ trợ giao thông Quốc lộ 1 khi có sự cố và mở ra hướng phát triển mới nối Tây nguyên với các tỉnh duyên hải nam miền trung.   

8- Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị chỉ xác định một số trung tâm y tế kỹ thuật cao tại Huế, Đà Nẵng và trung tâm y tế vùng ở Vinh, Nha Trang. Bệnh viện đa khoa Bình Định tuy chưa được xác định là trung tâm y tế kỹ thuật cao của vùng, nhưng những năm qua tỉnh đã đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, đào tạo nâng cao tay nghề cho đội ngũ cán bộ y tế, một số chuyên khoa đạt trình độ kỹ thuật cao. Do vậy, hàng năm tỷ lệ bệnh nhân là người ngoài tỉnh (Gia Lai, Kon Tum, Phú Yên, Nam Quảng Ngãi) đến khám và điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh chiếm tỷ lệ đáng kể, nhất là một số bệnh hiểm nghèo, đòi hỏi kỹ thuật cao. Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến đồng ý nâng cấp Bệnh viện đa khoa tỉnh thành Bệnh viện đa khoa khu vực. Vì vậy, kính đề nghị Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo bổ sung đầu tư nâng cấp Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định thành Trung tâm y tế kỹ thuật cao của vùng nhằm đáp ứng nhu cầu khám và điều trị cho người dân trong tỉnh và các tỉnh lân cận. Vì khoảng cách giữa Đà Nẵng và Nha Trang khá xa (gần 600 km) và nhân dân các tỉnh lân cận đến Bình Định rất thuận lợi. 

9- Tỉnh Bình Định hiện có 5 huyện có đồng bào dân tộc ít người (Vân Canh, Vĩnh Thạnh, An Lão, Hoài Ân và Tây Sơn) nằm liền kề các huyện thuộc tỉnh Gia Lai, trước đây là vùng căn cứ cách mạng và hiện là vùng luôn nhạy cảm về vấn đề dân tộc, tôn giáo. Hiện nay ngươì dân thiếu đất sản xuất, nhưng không còn diện tích đất nông nghiệp, kính đề nghị Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ cho quy hoạch chuyển một số diện tích rừng cấp độ A1, A2 (không thuộc diện tích rừng phòng hộ) để quy hoạch cho dân sản xuất, đồng thời có chính sách để đồng bào dân tộc thiểu số làm nhiệm vụ bảo vệ rừng được hưởng lợi khi khai thác gỗ để đảm bảo đời sống cho họ khi tham gia bảo vệ rừng. 

10-Đề nghị Trung ương cần ban hành cơ chế, chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và có chiến lược đào tạo cán bộ các cấp (cả đào tạo trong nước, ngoài nước), quan tâm đến các vùng khó khăn và cơ sở để đội ngũ cán bộ đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước./. 
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